
 

 

             

BỆNH VIỆN TỪ DŨ 

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ 

 

BM02-QTQL-TCKT-01(1.0-20)  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2024 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
 

Bệnh viện Từ Dũ đang có nhu cầu Mua sắm văn phòng phẩm, ấn chỉ và y 

trang năm 2025 - 2026. 

Chi tiết như sau: 

 

STT MẶT HÀNG KỸ THUẬT ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

1.  

Phiếu đánh giá tình 

trạng dinh dưỡng 

(dùng cho phụ nữ 

thời kỳ hậu sản) 

- KT: 29,7 x 20,7 cm 

- Giấy fort 60 gsm, in đen 2 mặt 

 

tờ 184.600 

2.  

Phiếu đánh giá tình 

trạng dinh dưỡng (áp 

dụng cho PN mang 

thai >=14 tuần) 

- KT: 29,7 x 20,7 cm 

- Giấy fort 60 gsm, in đen 2 mặt 

 

tờ 96.000 

3.  

Phiếu đánh giá tình 

trạng dinh dưỡng (áp 

dụng cho PN mang 

thai dưới 14 tuần và 

NB có bệnh lý PK) 

- KT: 29,7 x 20,7 cm 

- Giấy fort 60 gsm, in đen 1 mặt 

 

tờ 101.400 

4.  
Phiếu chăm sóc cấp 

1 (Buồng HS) 

- KT: 29,7 x 41,7 cm 

- Giấy fort 60 gsm, in đen 2 mặt 
tờ 127.200 

5.  

Phiếu theo dõi & 

chăm sóc cấp 2 - 3 

(Hậu sản/Hậu phẫu 

MLT) 

- KT: 29,7 x 41,7 cm 

- Giấy fort 60 gsm, in đen 2 mặt 

 

tờ 391.272 

6.  

Phiếu theo dõi & 

chăm sóc cấp 2 - 3 

(Ngoại trú) 

- KT: 29,7 x 20,7 cm 

- Giấy fort 60 gsm, in đen 2 mặt 

 

tờ 163.680 

7.  

Phiếu theo dõi & 

chăm sóc cấp 2 - 3 

(Tiền sản) 

- KT: 29,7 x 41,7 cm 

- Giấy fort 60 gsm, in đen 2 mặt 

 

tờ 580.080 

8.  
Phiếu theo dõi & 

chăm sóc cấp 1 - 2 

(Khoa Sơ Sinh) 

- KT: 29,7 x 41,7 cm 

- Giấy fort 60 gsm, in đen 2 mặt 

 

tờ 60.000 

9.  
Phiếu theo dõi & 

chăm sóc cấp 3 

(Khoa Sơ Sinh) 

- KT: 29,7 x 20,7 cm 

- Giấy fort 60 gsm, in đen 2 mặt 

 

tờ 338.400 

10.  
Phiếu theo dõi & 

chăm sóc cấp 2 - 3 

(Phụ Khoa) 

- KT: 29,7 x 41,7 cm 

- Giấy fort 60 gsm, in đen 2 mặt 

 

tờ 275.520 

11.  
Phiếu đăng ký dịch 

vụ theo yêu cầu 

dành cho trẻ sơ sinh 

- KT: 14,7 x 20,7 cm 

- Giấy fort 60 gsm, in đen 2 mặt 

 

tờ 446.940 
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STT MẶT HÀNG KỸ THUẬT ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

12.  Sổ Agenda 

KT: 16 x 24 cm  

* Bìa da màu, bồi carton, ép kim bạc  

* Ruột:  

- Tờ gát in 4 màu, Giấy couche 230, cán 

màng bóng  

- Tờ cành mai in 4 màu 1 mặt, Couche 230  

- 8 trang nội dung BV: in 4 màu 2 mặt, fort 

70  

- 28 trang: ghi chú cá nhân + lịch 3 năm+ 

lịch năm: in 2 màu , fort 70  

- 136 trang kẻ dòng: in 2 màu, fort 70  

- 6 trang planing: in 2 màu, giấy fort 70  

- Đóng cuốn thành phẩm  

- 1 cuốn/bao nylon 

cuốn 692 

13.  

Bảng kiểm giao 

nhận trẻ sơ sinh 

(buồng hồi sức -> 

sản phụ) 

- KT: 20,5 x 29,5 cm 

- In đen 1 mặt 

- Giấy fort 60 gsm 

tờ 67.600 

14.  Bìa bệnh án PHCN 

Nhi 

- KT: 46 x 32 cm- Bìa: Fort 160, in đen 2 

mặt 

- Ruột: For 60 

+ 4 tờ gáy trắng (4 x 29,7) 

+ 1 tờ A3 (29,7x41,7) in đen 2 mặt  

+ 3 tờ A4 (20,7 x 29,7) in đen 1 mặt. 

- Đóng lồng 3 kim, dán theo mẫu 

cái 5.200 

15.  Thiệp chúc tết 

Thiệp: KT: 15 x 15 cm  

- In 4 màu 2 mặt  

- Giấy Couche 250 gsm  

- Cán mờ 1 mặt  

Bao thiệp: 

KTKT : (19 x 35)cm 

KTTP: (16 x 16) cm  

- In 4 màu 1 mặt  

- Giấy Couche 250 gsm  

- Cán mờ 1 mặt  

- Bế, dán thành phẩm 

cái 1.360 

16.  Bao lì xì 

KTKT: 19,4 x 21,8 cm 

KTTP: 9 x 16  

- In 4 màu 1 mặt  

- Giấy Couche 150 gsm  

- Cán màng mờ 1 mặt  

- Bế, dán thành phẩm  

- 5 cái/bao nylon 

 

cái 12.704 
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STT MẶT HÀNG KỸ THUẬT ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

17.  Lắc tay bệnh nhân 

Zebra màu đỏ 

Chất liệu: Giấy nhiệt tổng hợp xé không rách 

Kích thước: 275 (dài) mm x 26 (rộng) mm, 

200 vòng/cuộn. 

Lắc tay dùng để in thông tin bệnh nhân, mã 

QR/mã vạch mã hóa thông tin bệnh nhân, in 

số serial, in hình ảnh. 

Dùng định danh bệnh nhân với độ an toàn 

cao tránh sai sót khi thăm khám, cấp thuốc & 

truyền máu. 

Lớp phủ kháng khuẩn, Chống cồn, Chống 

nước.  

Báo cáo thử nghiệm kháng vi khuẩn 

Chứng nhận kiểm định chất lượng quốc tế 

SGS 

Chứng nhận đạt chuẩn Cục quản lý Thực 

phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) 

Chứng nhận hạn chế các chất độc hại 

(RoHS), Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn an 

toàn Châu Âu CE 

Nhiệt độ và độ ẩm lưu trữ: 23°C ± 2°C và 50 

±10% độ ẩm tương đối 

 

Cuộn 978 

18.  Lắc tay bé 

Chất liệu: Giấy nhiệt tổng hợp xé không rách 

Kích thước: 180 (dài) mm x 20 (rộng) mm 

Lắc tay dùng để in thông tin bệnh nhân, mã 

QR/mã vạch mã hóa thông tin bệnh nhân, in 

số serial, in hình ảnh. 

Dùng định danh bệnh nhân với độ an toàn 

cao tránh sai sót khi thăm khám, cấp thuốc & 

truyền máu. 

Lớp phủ kháng khuẩn, Chống cồn, Chống 

nước.  

Báo cáo thử nghiệm kháng vi khuẩn. 

Chứng nhận kiểm định chất lượng quốc tế 

SGS. 

Chứng nhận đạt chuẩn Cục quản lý Thực 

phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA). 

Chứng nhận hạn chế các chất độc hại 

(RoHS), Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn an 

toàn Châu Âu CE. 

Nhiệt độ và độ ẩm lưu trữ: 23°C ± 2°C và 50 

±10% độ ẩm tương đối. 

Cuộn 864 
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STT MẶT HÀNG KỸ THUẬT ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

19.  Vòng đeo tay sản 

phụ                     

Chất liệu: Giấy nhiệt tổng hợp xé không rách 

Kích thước: 275 (dài) mm x 26 (rộng) mm, 

200 vòng/cuộn. 

Vòng đeo tay dùng để in thông tin bệnh 

nhân, mã QR/mã vạch mã hóa thông tin bệnh 

nhân, in số serial, in hình ảnh. 

Dùng định danh bệnh nhân với độ an toàn 

cao tránh sai sót khi thăm khám, cấp thuốc & 

truyền máu. 

Lớp phủ kháng khuẩn, Chống cồn, Chống 

nước.  

Báo cáo thử nghiệm kháng vi khuẩn. 

Chứng nhận kiểm định chất lượng quốc tế 

SGS. 

Chứng nhận đạt chuẩn Cục quản lý Thực 

phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA). 

Chứng nhận hạn chế các chất độc hại 

(RoHS), Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn an 

toàn Châu Âu CE. 

Nhiệt độ và độ ẩm lưu trữ: 23°C ± 2°C và 50 

±10% độ ẩm tương đối. 

Cuộn 1.238 

20.  Bút chì 

- Thân lục giác, 2B, có kèm tẩy.  

- Loại chuốt tốt không gãy khi đang sử dụng, 

hoặc chuốt. 

- Lướt rất nhẹ nhàng trên bề mặt viết 

Cây 1175 

21.  Sổ 30*40 

- Khổ 30*40 cm 

- Giấy trắng dùng bên trong kẻ carô nhuyễn, 

xanh, rõ nét. 

- Bìa bằng giấy cứng nhiều màu có bọc lớp 

kiếng mỏng. 

- Độ dày 300 trang 

Cuốn 174 

22.  Bìa hộp 10 phân văn 

thư 

- Kích thước: 23x32cm 

- Bao gồm 2 phần: phần ruột và phần vỏ 

- Bìa gáy bìa rộng 10cm. Tích hợp bìa 3 dây, 

khả năng lưu trữ 300 -1000 tờ. 

- Chất liệu bằng giấy bồi cứng dầy. 

Cái  818  

23.  Tampon Sp3 

 

- Kích thước: 110 x 70mm 

- Loại thẻ mực này có mực sẵn, không gây 

lem nhòe. 

- Màu sắc: đen, xanh, đỏ 

cái 

 
42 

24.  
Áo em (áo sơ sinh 

dán xé)               

- Bộ áo em gồm: áo: 1 cái (in logo Bv), nón: 

1 cái, bao chân: 2 cái. 

 - Chất liệu: cotton, 4 chiều, co dãn, thấm hút 

tốt, giữ ấm bé, vải mềm mại dễ chịu. 

- Đường kim, mũi chỉ: đều, đẹp,  

 - Kích thước thích hợp sử dụng cho trẻ sơ 

sinh từ 1,5-4kg. 

 - Thun bao tay bao chân không được quá 

giãn hoặc quá chật sau hấp ướt tiệt trùng. 

cái 1.040 
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SỐ 

LƯỢNG 

 - Giữ màu ổn định, vải không co hoặc dãn 

sau khi hấp tiệt trùng. 

 - Miếng dán áo không cứng, mịn, đảm bảo 

độ bám, bo tròn 4 góc. 

 - Màu sắc:  

+ Áo trắng viền xanh biển, nón và bao chân 

màu xanh biển dành cho bé trai. 

+ Áo trắng viền hồng, nón và bao chân màu 

hồng dành cho bé gái. 

- Giấy xác nhận không  kích ứng da (xác 

nhận không phát hiện hàm lượng 

Formaldehyde) 

- Đóng gói: 10 cái/bao 

25.  Bao bàn                                  

Sử dụng trong phòng mổ. 

- Kích thước: 72cm x 115cm 

- Chất liệu: Kaki cotton 100%  

- Màu sắc: Trắng  

- Bề mặt sản phẩm: Mềm mại thấm hút tốt. 

- May 2 lớp thành bao. 

- Quy cách in/sản phẩm: Kích thước 72 cm x 

115cm, nội dung gồm: Tên sản phẩm, tên 

chủ đầu tư, ngày sản xuất. 

- Đóng gói: 10 cái/bao 

- Tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật vải kaki 

cotton 100% 

1. Kiểu dệt: vân chéo 2/1  

2. Khổ vải 156.3 cm ± 6 cm  

3. Khối lượng vải ≥ 145.3 ( g/m2 ) ± 3 

4. Mật độ vải (sợi/10cm): dọc 520 ± 3  x 

ngang 226 ± 3 

5. Định tính và định lượng nguyên liệu 100% 

cotton 

6. Độ bền màu chất tẩy trắng (cấp): phai màu 

4-5  

7. Tính kháng nước bề mặt vải  cấp 1  

cái 1.116  

26.  
Khăn 3 tấc trắng 

(khăn mặt)              

- Kích thước: 30 x30 cm 

- Chất liệu: 100% cotton. 

- Màu sắc: trắng 

- Bề mặt sản phẩm: mềm mại, thấm hút tốt 

- Giấy xác nhận không  kích ứng da (xác 

nhận không phát hiện hàm lượng 

Formaldehyde). 

- Giấy chứng nhận chất lượng: 9001:2015 

còn hiệu lực 

- Đóng gói:  100 cái 1 bao 

cái 11.232 

27.  Nắp đôi lớn                              
- Phạm vi áp dụng: Sử dụng trong phòng mổ 

cái 3.520 
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STT MẶT HÀNG KỸ THUẬT ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

- Kích thước: 180cm x 190cm 

- Chất liệu: Calicot, 100% cotton, vải không 

bị co rút khi hấp sấy  

-Tiêu chuẩn kỹ thuật vải:  

1. Khối lượng vải (G/M2): 125 (±3) 

2. Mật độ (dọc x ngang) (sợi/10 cm): 

Chiều dọc: 272(±3); Chiều ngang: 

244(±3) 

3. Độ bền màu giặt ở 40°C (Phai màu- 

cấp): 4 – 5.  

4. Sự thay đổi kích thước sau giặt và làm 

khô ở 40°C (dọc x ngang) (%): Chiều 

dọc: (-3,2) (±0,3); Chiều ngang: (-7,1) 

(±0,3) 

5. Định lượng (%): 100% cotton 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Bề mặt sản phẩm: Mềm mại, độ thấm hút 

tốt  

- Mô tả: May 2 lớp gấp, cuốn 4 cạnh. Đường 

chỉ may nhặt, đều, đẹp. 

- May viền màu xanh két 4 góc 2 mặt, kích 

thước viền/góc: 5cm x 5cm 

- Quy cách in/sản phẩm: kích thước 7cm x 

11.5cm, nội dung gồm: tên sản phẩm, tên chủ 

đầu tư, tên nhà cung cấp, ngày tháng nhập 

kho (in mặt ngoài sản phẩm). 

- Đóng gói: 10 cái/bao, có dán tên sản phẩm 

ngoài bao bì. 

28.  Áo choàng mổ                             

Phạm vi áp dụng: Sử dụng trong phòng mổ. 

- Kích thước: Dài áo 119cm, ngang áo 81cm, 

vai áo 62cm, dài tay 68cm. 

- Chất liệu: Kaki hoàn nguyên 65-35. Vải 

không bị co rút khi hấp sấy. 

-Tiêu chuẩn kỹ thuật vải:  

1. Khối lượng vải (G/M2): 149,3(±3) 

2. Mật độ (dọc x ngang) (sợi/10 cm): 

Chiều dọc: 520(±3); Chiều ngang: 

228(±3) 

3. Độ bền màu giặt ở 40°C (Phai màu- 

cấp): 4 – 5.  

4. Độ dày vải(mm): 0,31(±0,3) 

5. Định lượng và định tính nguyên 

liệu(%): Polyester: 64,3(±3)%, cotton: 

cái 1.248 
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35,7(±3)%. 

6. Độ nhỏ tách ra từ sợi vải(Ne): Dọc 

31,2(±1), ngang 29,4(±1). 

- Màu sắc: Màu xanh két, bền màu và không 

lem màu sau khi giặt hấp. 

- Mô tả: Có dây dài buộc eo, dây nhỏ cột che 

kín cổ, lưng, có bo tay chất liệu thun co dãn 

tốt, miếng đắp dằn 2 đường chỉ, đường chỉ 

may nhặt, đều, đẹp. 

- Đóng gói: 5 cái/bao, có dán tên sản phẩm 

ngoài bao bì. 

29.  
Áo choàng bệnh 

nhân (PM) 

Phạm vi áp dụng: sử dụng khoa gây mê hồi 

sức, kiểm soát nhiễm khuẩn 

- Chất liệu: Kate ford xanh nhạt 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật vải: 

1. Khối lượng vải (G/M2): 153,9(±3) 

2. Mật độ (dọc x ngang) (sợi/10 cm): Chiều 

dọc: 254(±3); Chiều ngang: 268(±3) 

3. Độ bền màu giặt ở 40°C (Phai màu- cấp): 

4 – 5.  

4. Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt 

(%): Dọc -1,0(±0,3); ngang -1,1(±0,1) 

5. Định lượng và định tính nguyên 

liệu(%): Polyester: 65,4(±3)%, cotton: 

34(±3)%. 

- Kích thước: Dài  áo 1m20; ngang ngực 

70cm 

- Hai thân sau đắp chéo cổ tròn, tay liền, phối 

viền tay và cổ đậm màu, cổ có dây nhỏ, nang 

bụng có dây đại để cột. Đường chỉ may nhặt, 

đều, đẹp. 

- Quy cách in sản phẩm: kích thước 7cm x 

11,5cm, nội dung gồm: tên sản phẩm, tên chủ 

đầu tư, nhà cung cấp, ngày tháng nhập kho 

(in mặt trong sản phẩm) 

- Đóng gói: 10 cái/bao 

cái 880 

30.  Mền nỉ                                   

- Chất liệu vải:  Nỉ cào 2 mặt Màu sắc: Xanh  

Bích, nhuộm cầm màu 

- Quy cách may: May cuộn gấp mép 2,5cm, 

thêu tên "Bệnh viện Từ Dũ" màu hồng. 

- Kích thước khung thêu: 2,5cm  x 11,5cm  

- Kích thước mền:  1,2 m  x 1,6 m  (Luôn 

đường may) 

- Tiêu chuẩn và đặc điểm kỹ thuật vải nỉ, có 

tài liệu chứng minh. 

cái 93.600 
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1. Khối lượng vải(g/m2) ≥278.2 ± 3 

2. Mật độ vải: ( sợi /10cm) hàng vòng 380 ± 

3 x cột vòng 272 ± 3 

4. Độ bền màu chất tẩy trắng cấp 4-5  

6. Hàm lượng formaldehyde (PPM) (<16 

PPM): không phát hiện 

31.  
Đầm bầu dài lụa 

xanh 

Phạm vi áp dụng: sử dụng trong khoa sanh, 

cấp cứu 

- Kích thước: dài 106cm, rộng từ nách này 

sang nách kia là 63cm, dài tay 23,5cm, rộng 

tay 20cm. (Theo mẫu bệnh viện) 

- Loại vải: 

+ Vải lụa nhung. 

+ Xuất sứ: Châu Á 

+ Thiết kế hoa văn theo thiết kế của Bệnh 

viện, in chuyển nhiệt không phai màu khi 

giặt trong môi trường chất tẩy. Không phát 

hiện hàm lượng Formaldehyde, và 1 số kim 

loại nặng dễ tan như Chì, thủy ngân, crom, 

đồng, niken. 

- Kỹ thuật may: đường may thẳng và chắc. 2 

Pel ngực 2 bên phải cân đối và bằng nhau. 

Nút áo làm bằng nhựa trong tốt, đơm chắc, 8 

nút, có khả năng chịu lực giặt tốt, không bị 

cứng và giòn dễ bể khi giặt trong môi trường 

chất tẩy 

- Cổ tròn, gài nút. 

- Quy cách in/sản phẩm: nội dung gồm: tên 

sản phẩm, tên chủ đầu tư, nhà cung cấp, ngày 

tháng nhập kho. In mặt trong sản phẩm 

- Đóng gói: 10 cái/bao 

cái 2.540 

32.  Mắt kính vải                             

- Chất liệu: Thun cotton, 2 lớp. Lớp ngoài 

màu xanh ngọc: cotton 4 chiều; Lớp trong 

màu đen 

- Quy cách may: 

+ Kích thước: 03 size (Size 1: 28 cm, Size 2: 

33 cm, Size 3: 38 cm) 

+ Bề mặt sản phẩm: mềm mại, không xù 

lông. 

- Quy cách: may ghép miếng ngoài màu xanh 

với miếng trong màu đen, vắt sổ xung 

quanh,, miếng gai dài 2cm, miếng xù dài 

6cm, gai và xù dành trong y khoa, mềm mại 

độ bám tốt. 

- Đóng gói: 50 cái/bao 

-Tiêu chuẩn kỹ thuật vải: 

1. Khối lượng vải (G/M2): 174,7(±3) 

2. Mật độ (dọc x ngang) (sợi/10 cm): Chiều 

cái 32.268 
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dọc: 384(±3); Chiều ngang: 212(±3) 

3. Độ bền màu giặt ở 40°C (Phai màu- 

cấp): 4 – 5.  

4. Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt 

(%): Dọc -0,4(±0,1); ngang -0,3(±0,1) 

5. Định lượng và định tính nguyên liệu(%): 

Polyester: 87,2(±3)%, cotton: 12,8(±3)%. 

6. Hàm lượng formaldehyde(PPM) (<16 

PPM): không phát hiện. 

33.  
Mền gòn cao cấp 

1,5*2,5m 

- Kích thước ngang 1,5m x 2,5m 

- Chất liệu: vải Cotton lụa 

- Màu sắc: do bệnh viện chọn màu 

- Mô tả: Chần gòn xung quanh may nẹp 

thẳng 4 góc 

- Quy cách in/sản phẩm:  kích thước 7cm x 

11.5cm, nội dung gồm: tên sản phẩm, tên chủ 

đầu tư, nhà cung cấp, ngày tháng nhập kho 

(in mặt ngoài sản phẩm). 

- Đóng gói: 5 cái/bao  

cái 130 

34.  
Bộ đồ bệnh nhân 

nam 

- Chất liệu: Vải kate ford màu  

- Quần có dây rút 

- Áo có khuy cài giữa, tay dài ,thân trước 

phía dưới có 2 túi 2 bên 

- Thông số của quần áo theo quy định của 

từng size 

- Quy cách in/sản phẩm:  kích thước 7cm x 

11.5cm, nội dung gồm: tên sản phẩm, tên chủ 

đầu tư, nhà cung cấp, ngày tháng nhập kho 

(in mặt ngoài sản phẩm) 

- Đóng gói: 5 bộ/bao 

bộ 26 

35.  
Drap cotton lụa 

1,5*2,5m 

- Kích thước ngang 1,5m x 2,5m 

- Chất liệu: vải Cotton lụa 

- Màu sắc: do bệnh viện chọn màu 

- Bề mặt sản phẩm: Mềm mại 

- Mô tả: hình chữ nhật, may gấp biên 2 đầu, 

không được vắt sổ thế đường may. 

- Quy cách in/sản phẩm: kích thước 7 cm x 

11.5cm, nội dung gồm: tên sản phẩm, tên chủ 

đầu tư,  tên nhà cung cấp, ngày tháng nhập 

kho. 

- Đóng gói: 10 cái/bao, có dán tên sản phẩm 

ngoài bao bì 

cái 130 

36.  Láng dầu                                 

- Vải nylon dầu, không nhăn hay co rút khi 

hấp ở nhiệt độ cao 

- Kích thước: 1m4 x 0m9 

- Mô tả: Hình chữ nhật, may gấp biên 2 đầu, 

không được vắt sổ thế đường may. 

- Đóng gói: 20 cái/bao 

cái 1.466 
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37.  Bao bàn láng 

-Vải nylon dầu, không nhăn hay bị co rút khi 

ở nhiệt độ cao 

- Kích thước: 0m8 x 1m x 4 lớp 

- Mô tả: May thành bao 4 lớp 

- Đóng gói: 10 cái/bao 

cái 92 

38.  Dây thun nịt đầu dò 

- Chất liệu: Thun bản 5cm 

- Kích thước: 1,2 x 0,5m 

- Màu sắc: Trắng 

- Quy cách: Có lỗ khuy ở giữa dây và may 

dính 2 đầu 

- Đóng gói: 20 dây 1 bó, đóng 100 dây vào 1 

bao 

dây 6.840 

39.  
Drap giường 2x1.2m 

(vip2) 

- Kích thước 2 x 1,2m 

- Chất liệu: vải cotton lụa 

- Màu sắc: do bệnh viện chọn màu 

- Mô tả: May bọc thun xung quanh, thun có 

độ co giãn tốt. 

- Quy cách in/sản phẩm:  kích thước 7cm x 

11.5cm, nội dung gồm: tên sản phẩm, tên chủ 

đầu tư, nhà cung cấp, ngày tháng nhập kho 

(in mặt ngoài sản phẩm). 

- Đóng gói: 10 cái/bao 

cái 64 

40.  
Khăn cotton 

(50*100) 

- Kích thước (cm): 50*100 

- Thành phần: 100% cotton 

- Trọng lượng gram/cái: 260 ± 3  

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chỉ may: PE 

- Xuất xứ: Châu Á 

- Chất liệu: Mềm mại dễ chịu, thấm hút tốt 

- Giấy chứng nhận chất lượng: 9001 : 2015 

còn hiệu lực 

- Hàm lượng formaldehyde(PPM) (<16 

PPM): không phát hiện. 

cái 3.744 

41.  
Áo gối 60x45cm 

(vip 2) 

- Kích thước: 60*45cm 

- Chất liệu: do bệnh viện chọn màu 

- Mô tả: May có yếm 

- Quy cách in/sản phẩm: kích thước 7 cm x 

11.5cm, nội dung gồm: tên sản phẩm, tên chủ 

đầu tư, nhà cung cấp, ngày tháng nhập kho 

(in mặt trong sản phẩm). 

- Đóng gói: 20 cái/bao 

cái 62 

42.  
Mền ủ em bé (túi 

ngủ chân bông có 

nón 0875)                              

 - Kích thước: Dài áo 80cm, ngang áo 39cm, 

cao nón 30 cm, thân áo 48 cm. 

- Chất liệu: cotton 100%, chần bông 

- Mô tả: Túi ngủ chần bông được may kín 4 

cái 76 
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mặt, có nón kích thước 30*20, có khoá kéo 

từ dưới lên đến dưới nón (có nút vải tại điểm 

tiếp xúc khoa và dưới nón để an toàn cho bé) 

- Đóng gói: 1 cái/bao 

43.  Dây cotton 

- Kích thước: dài 45cm, 1,8m, 2,2m. Số 

lượng và kích thước theo đơn hàng đặt. 

- Chất liệu: 100 % cotton, không bị co, rút và 

không ra màu khi hấp ở nhiệt độ cao 

 - Màu sắc: trắng và xanh 

- Mô tả: dây được đan từ 8 sợi xoắn lại với 

nhau, có đường kính 5mm 

- Đóng gói: 10kg/bao 

kg 600 

44.  Váy hiếm muộn 

 Phạm vi áp dụng: Dùng cho bệnh nhân mặc 

sau sanh hoặc sau mổ. 

- Kích thước: Dài 80cm x Rộng thùng 70cm. 

- Loại vải: Vải lụa 

- Màu sắc: Xanh hoặc hồng, màu vải nền 

theo yêu cầu có in hình mẹ bồng con đậm 

hơn màu nền (logo bệnh viện). 

- Cảm quang: mặt vải đẹp, mềm mại. 

- Mô tả : Lưng váy: luồn dây vải cùng loại, 

rút dây dễ dàng. Đường chỉ may nhặt, đều, 

đẹp. 

- Quy cách in/sản phẩm: kích thước 7cm x 

11.5cm, nội dung gồm: tên sản phẩm, tên chủ 

đầu tư, nhà cung cấp, ngày tháng nhập kho 

(in mặt trong sản phẩm). 

- Đóng gói: 20 cái/bao, có dán tên sản phẩm 

ngoài bao bì. 

cái 520 

45.  Áo nuôi bệnh                             

- Chất liệu: Vải Kate, màu vàng 

- Kích thước: dài áo 90cm, ngang áo 64cm, 

dài tay 36cm, cổ tròn 2 túi đắp, 6 nút. 

- Đóng gói: 10 cái/bao 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật vải:  

1. Khối lượng vải (G/M2): 152(±3) 

2. Mật độ (dọc x ngang) (sợi/10 cm): Chiều 

dọc: 252(±3); Chiều ngang: 264(±3) 

3. Độ bền màu giặt ở 40°C (Phai màu- cấp): 

4 – 5.  

4. Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt 

(%): Dọc -1,1(±0,1); ngang -1,2(±0,1) 

5. Định lượng và định tính nguyên liệu(%): 

Polyester: 66,8(±3)%, cotton: 33,2(±3)%. 

cái 576 

46.  Gối hơi (40x60cm) 
- Kích thước: 40*60cm 

- Chất liệu ruột gối: Gòn trắng mịn mềm 

- Chất liệu vỏ gối: Vải màu trắng pha 

cái 430 
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polyester 

- Đóng gói bao bì: hút chân không 1 cái/bao 

47.  Khăn tay 34*34 

- Kích thước (cm): 34*34 

- Thành phần: 100% cotton 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chỉ may: PE 

- Xuất xứ: Châu Á 

- Chất liệu: Mềm mại dễ chịu, thấm hút tốt 

- Giấy chứng nhận chất lượng: 9001 : 2015 

còn hiệu lực 

- Hàm lượng formaldehyde (PPM) (<16 

PPM): không phát hiện. 

cái 60 

48.  
Đồ phẫu thuật 

(Hiếm muộn)                

- Chất liệu vải: Kate Ford 

- Màu sắc: Đỏ đô 

- Kiểu may: Áo cổ tim, quần lưng thun tròn, 

có thêm dây rút. May theo size 

- Quy cách in/sản phẩm: kích thước 7cm x 

11.5cm, nội dung gồm: tên sản phẩm, tên chủ 

đầu tư, nhà cung cấp, ngày tháng nhập kho 

(in mặt trong sản phẩm). 

- Đóng gói: 10 bộ/bao, có dán tên sản phẩm 

ngoài bao bì. 

bộ 442 

49.  Áo choàng x quang                        

- Kích thước: Dài áo 72cm, ngang áo 

100cm, vai áo 70cm,  

- Loại vải: Kate Ford Màu xanh cổ vịt 

- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt, bền màu và 

không lem màu sau khi giặt hấp. 

- Cảm quang: mặt vải đẹp, mềm mại. 

- Mô tả: Áo cổ tròn , dây cột cổ 

- Quy cách in/sản phẩm: kích thước 7cm x 

11.5cm, nội dung gồm: tên sản phẩm, tên 

chủ đầu tư, Tên nhà cung cấp cùng ngày 

tháng nhập kho (in mặt trong sản phẩm). 

- Đóng gói: 10 cái/bao, có dán tên sản phẩm 

ngoài bao bì. 

- - Tiêu chuẩn kỹ thuật vải: 

1. Khối lượng vải (G/M2): 144 (±3) 

2. Mật độ (dọc x ngang) (sợi/10 cm): Chiều 

dọc: 248 (±3); Chiều ngang: 265(±3) 

3. Độ bền màu giặt ở 40°C (Phai màu- cấp): 

4 – 5.  

4. Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt 

(%): Dọc -1,1 (±0,2); ngang -1,2(±0,2) 

5. Định lượng và định tính nguyên liệu(%): 

Polyester: 66,8(±3)%, cotton: 33,2(±3)%. 

cái 72 
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50.  
Vải nylon dầu 

K1.5m                      

-Vải nylon dầu, không nhăn, không co rút 

khi ở nhiệt độ cao 

- Màu sắc: Màu trắng  

- Khổ 1m50 

mét 1.040 

51.  
Áo gối cotton lụa 

(HM) 

- Chất liệu: Vải Cotton Lụa 

- Màu sắc: do bệnh viện chọn màu 

- Kích thước 70cm x 50cm theo mẫu bệnh 

viện. 

- Quy cách in/sản phẩm:  kích thước 7cm x 

11.5cm, nội dung gồm: tên sản phẩm, tên chủ 

đầu tư, nhà cung cấp, ngày tháng nhập kho 

(in mặt ngoài sản phẩm). 

- Đóng gói: 20 cái/bao 

cái 86 

52.  Áo gối Deluxe 

- Kích thước: 50*70cm 

- Chất liệu: 100% Vải cotton  

- Xuất sứ: Châu Á 

- Màu sắc: trắng sọc vân trắng 3 phân. 

- Mô tả: May có yếm, thêu hoạ tiết hoa bồ 

công anh màu xanh, hồng. 

- Quy cách in/sản phẩm: kích thước 7 cm x 

11.5cm, nội dung gồm: tên sản phẩm, tên chủ 

đầu tư, nhà cung cấp, ngày tháng nhập 

kho.(in mặt trong sản phẩm). 

- Đóng gói: 20 cái/bao 

cái 72 

53.  
Bao bàn khám hai 

đầu 

- Kích thước 125cmx75cm ;bo thun bọc 2 

đầu 

- Vải Kate Ford 

- Màu sắc: trắng 

Quy cách in/sản phẩm:  kích thước 7cm x 

11.5cm, nội dung gồm: tên sản phẩm, tên 

chủ đầu tư, nhà cung cấp, ngày tháng nhập 

kho (in mặt ngoài sản phẩm). 

- Đóng gói: 10 cái/bao 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật vải:  

1. Khối lượng vải (G/M2): 164(±3) 

2. Mật độ (dọc x ngang) (sợi/10 cm): Chiều 

dọc: 276 (±3); Chiều ngang: 276(±3) 

3. Độ bền màu giặt ở 40°C (Phai màu- cấp): 

4 – 5.  

4. Định lượng và định tính nguyên liệu(%): 

Polyester: 65(±3)%, cotton: 35(±3)% 

5. Hàm lượng formaldehyde (PPM)(<16 

PPM): Không phát hiện  

cái 16 
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54.  
Bao vải trùm xe size 

1 

- Dài 125 cm x Cao 75cmx Ngang 95cm. 

- Chất liệu Vải Si chống thấm 02 mặt 

- Màu sắc: Màu xanh dương 

cái 32 

55.  
Bao vải trùm xe size 

2 

- Dài 125 cm x Cao 75cmx Ngang 75cm. 

- Chất liệu Vải Si chống thấm 02 mặt 

- Màu sắc: Màu xanh dương 

cái 44 

56.  
Bao vải trùm xe size 

3 

- Dài 125 cm x Cao 75cmx Ngang 90cm. 

- Chất liệu Vải Si chống thấm 02 mặt 

- Màu sắc: Màu xanh dương 

cái 32 

57.  
Bao vải trùm xe size 

4 

- Dài 150 cm x Cao 120cmx Ngang 90cm. 

- Chất liệu Vải Si chống thấm 02 mặt 

- Màu sắc: Màu xanh dương 

cái 16 

58.  Drap thun 0,9*1,9m 

- Kích thước ngang 1m x dài 2m x cao 15cm 

- Chất liệu: vải thun có độ co giãn tốt 

- Màu sắc: do bệnh viện chọn màu  

- Kỹ thuật may: may bọc thun xung quanh 

- Quy cách in/sản phẩm:  kích thước 7cm x 

11.5cm, nội dung gồm: tên sản phẩm, tên chủ 

đầu tư, nhà cung cấp, ngày tháng nhập kho 

(in mặt ngoài sản phẩm). 

cái 26 

59.  
Drap nệm nôi 

Deluxe (62*100) 

-  Kích thước 62cmx100 cm 

- Chất liệu: vải 100% cotton, hoạ tiết hoạt 

hình nghộ nghĩnh. 

- Quy cách in/sản phẩm: kích thước 7 cm x 

11.5cm, nội dung gồm: tên sản phẩm, tên chủ 

đầu tư, nhà cung cấp, ngày tháng nhập 

kho.(in mặt trong sản phẩm). 

- Đóng gói: 20 cái/bao 

cái 46 

60.  Gối Deluxe 

- Kích thước: 40*60cm 

- Chất liệu ruột gối: Bông hạt chất liệu 100% 

Polyester với màu trắng tự nhiên 

- Chất liệu vỏ gối: Vải màu trắng chất liệu 

100% Polyester 

- Đóng gói bao bì: hút chân không 

cái 26 

61.  
Khăn trải giường 

Thẩm mỹ 

- Kích thước (cm): 140*200 

- Thành phần: 100% cotton 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chỉ may: PE 

- Xuất xứ: Châu Á 

- Chất liệu: Mềm mại dễ chịu, thấm hút tốt 

- Giấy chứng nhận chất lượng: 9001 : 2015 

còn hiệu lực 

- Hàm lượng formaldehyde (PPM) (<16 

PPM): không phát hiện. 

 

cái 26 

62.  Láng trong (Vải láng - Vải nylon dẻo, màu trắng trong 
mét 346 
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dầu trắng)          - Khổ 1m20 

63.  Tã vải khớp háng  

- Lớp ngoài vải thun , trong Si chống thấm, 

lớp lưới thoáng khí hút ẩm. Miếng dán mềm 

mại .  

- Quy cách : Tã dán gồm có 3 lớp : 1 lớp 

lưới, 1 lớp AC chống thấm, 1 lớp thun in hoạ 

tiết đôremon.  

- Quy cách may: bọc viền thun 1cm xung 

quanh tạo độ êm, tả có đính miếng dáng để 

điều chỉnh cố định khớp háng. 

cái 390 

64.  Thảm chùi chân 

- Kích thước (cm): 40*62 

- Trọng lượng (gr/cái): 245 ± 3 

- Thành phần: 100% cotton 

- Chỉ may: PE 

- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt 

- Xuất xứ: Châu Á 

- Chất liệu: Mềm mại dễ chịu, thấm hút tốt 

cái 130 

65.  
Váy hiếm muộn 

(vip) 

Phạm vi áp dụng: Dùng cho bệnh nhân mặc 

sau sanh hoặc sau mổ. 

- Kích thước: Dài 80cm x Rộng thùng 70cm. 

- Loại vải: Vải lụa 

- Màu sắc: Xanh hoặc hồng, màu vải nền 

theo yêu cầu có in hình mẹ bồng con đậm 

hơn màu nền (logo bệnh viện). 

- Cảm quang: mặt vải đẹp, mềm mại. 

- Mô tả : Lưng váy: luồn dây vải cùng loại, 

rút dây dễ dàng. Đường chỉ may nhặt, đều, 

đẹp. 

- Quy cách in/sản phẩm: kích thước 7cm x 

11.5cm, nội dung gồm: tên sản phẩm, tên chủ 

đầu tư, nhà cung cấp, ngày tháng nhập kho 

(in mặt trong sản phẩm). 

- Đóng gói: 20 cái/bao, có dán tên sản phẩm 

ngoài bao bì. 

cái 144 



 

16 

 

STT MẶT HÀNG KỸ THUẬT ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

66.  
Áo váy ngắn bệnh 

nhân lụa xanh 

Phạm vi áp dụng: Dùng cho bệnh nhân mặc 

sau sanh hoặc sau mổ. 

- Kích thước áo: Dài 70cm, rộng từ nách này 

sang nách kia là 62cm, dài tay 25cm, rộng 

tay 19cm. 

- Kích thước váy: Dài 80 cm x Rộng thùng 

70cm 

- Loại vải: Lụa nhung  

- Xuất xứ: Châu Á 

- Màu sắc: Thiết kế hoa văn theo thiết kế của 

Bệnh viện, in chuyển nhiệt không phai màu 

khi giặt trong môi trường chất tẩy. Không 

phát hiện hàm lượng Formaldehyde, và 1 số 

kim loại nặng dễ tan như Chì, thủy ngân, 

crom, đồng, niken . 

- Cảm quang: mặt vải đẹp, mềm mại. 

- Mô tả: Cổ tròn, gài nút, có xếp 01 ly chìm. 

Nút áo làm bằng nhựa trong tốt, đơm chắc, 

có khả năng chịu lực giặt tốt, không bị cứng 

và giòn dễ bể khi giặt trong môi trường chất 

tẩy. Lưng váy: luồn dây vải cùng loại, rút 

dây dễ dàng. Đường chỉ may nhặt, đều, đẹp. 

- Quy cách in/sản phẩm: kích thước 7cm x 

11.5cm, nội dung gồm: tên sản phẩm, tên chủ 

đầu tư, tên nhà cung cấp cùng ngày tháng 

nhập kho (in mặt trong sản phẩm). 

- Đóng gói: 10 cái/bao, có dán tên sản phẩm 

ngoài bao bì 

bộ 4.416 

 

Hình thức mua sắm: Đấu thầu rộng rãi 

Kính mời các đơn vị tham gia chào giá. 

Trong đó, đơn giá chào phải :   

- Bao gồm thuế VAT, vận chuyển, giao nhận… 

- Hiệu lực : 30 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Tạm ứng : không 

- Thanh toán : chuyển khoản trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đầy đủ chứng từ thanh toán hợp lệ. 

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ - BỆNH VIỆN TỪ DŨ 

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).                             

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 25/07/2024 đến hết 

ngày 05/08/2024. 
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Trân trọng ./.  

 

 
TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

PHẠM THANH HỮU 

 

 
  


